	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập-Tự do –Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.Tên học phần: Thực tập tốt nghiệp hầm lò (Practice for graduated finals)
Mã số học phần: 7030222
Số tín chỉ học phần: 2(0-8-4), thực tập trong 8 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết: 0
	Bài tập: 0
	Thực hành: 0

	Thực tập: 120
	Đồ án: 0
	Tự học: 60


2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. ThS. Nguyễn Cao Khải
	0302-09

	2. TS. Đỗ Anh Sơn
	0302-11


2.2. Bộ môn: Khai thác hầm lò
2.3. Khoa: Mỏ
3. Điều kiện học học phần:
[bookmark: _GoBack]3.1. Điều kiện tiên quyết: Sau khi hoàn thành hết các học phần trong chương trình đào tạo chuyên ngành.
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần
Làm quen với công tác chuyên môn ngoài thực tế, củng cố, mở rộng kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng thực hành nghề nghiệp kỹ sư Khai thác mỏ hầm lò, thu thập các tài liệu chuyên môn để làm đồ án tốt nghiệp.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Khái quát chung về công sản xuất mỏ hầm lò
4.1.2. Cơ cấu các phòng ban của một đơn vị sản xuất mỏ
4.1.3. Thực tập tại các phòng ban chuyên môn
4.1.4. Thực tập sản xuất và chỉ đạo tại các phân xưởng khai thác mỏ
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Thiết kế và lập kế hoạch khai thác mỏ
4.2.2. Kỹ năng chỉ đạo kỹ thuật và sản xuất trong lò chợ
4.2.3. Kỹ năng chỉ đạo kỹ thuật sản xuất đào lò chuẩn bị
4.2.4. Kỹ năng chỉ đạo và sản xuất ở các khâu thông gió, vận tải và thoát nước mỏ
4.2.5. Nắm bắt chuyên môn hoạt động ở các phòng ban chuyên môn
5. Tóm tắt nội dung học phần
Hướng dẫn đề cương thực tập; thực tập, thực hành lao dộng sản xuất ở đơn vị thực tập; thu thập tài liệu để làm đồ án tốt nghiệp ở các cơ quan; nghiệm thu thực tập.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Phần 1
	Hướng dẫn đề cương, chương trình thực tập 
	3,0
	4.1


	1.1
	Mục đích thực tập
	0,5
	

	1.2
	Yêu cầu thực hiện
	0,5
	

	1.3
	Chương trình thực tập
	0,5
	

	1.4
	Nội dung thực tập
	0,5
	

	1.5
	Báo cáo thực tập
	0,5
	

	Phần 2
	Sinh viên thực tập và thu thập tài liệu ở cơ quan mỏ
	110,0
	

	2.1
	Làm quen với môi trường sản xuất, nghiên cứu tài liệu, hồ sơ mỏ và nghiên cứu cơ cấu mỏ,...
	1,0
	4.1

	2.2
	Nghiên cứu các quy trình, quy phạm (học an toàn tại mỏ)
	3,0
	

	2.3
	Đi thực tế sản xuất ngoài mặt bằng
	6,0
	

	2.4
	Thực tập trong hầm lò
	80
	

	2.5
	Thu thập, tìm hiểu các thông tin và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban.
	15,0
	

	2.6
	Thu thập tài liệu liên quan đến thiết kế thi công kỹ thuật mỏ.
	3,0
	

	2.7
	Thu thập tài liệu chuyên sâu liên quan đến thực hiện phần chuyên đề trong đồ án tốt nghiệp.
	2,0
	

	Phần 3
	Nghiệm thu thực tập
	7,0
	

	3.1
	Tổng hợp kết quả thực tập
	2,0
	4.1
4.2

	3.2
	Viết báo cáo và bảo vệ kết quả thực tập
	5,0
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thực hành và thực tập. 
- Thực tập tại mỏ: Tổng hợp lý thuyết đã học trên lớp, nghiên cứu tài liệu mỏ. Thực tập kỹ sư ngành kỹ thuật mỏ. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
	- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
	- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập lớn và được đánh giá kết quả thực hiện.
	- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
	- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
	- Chủ động chuẩn bị trước các nội dung theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần 
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết 
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/…
- Được nhóm xác nhận có tham gia
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần 
	- Bảo vệ báo cáo thực tập
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và hoàn thành viết báo cáo thực tập
	60%


9.2. Cách tính điểm:
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
Tài liệu tham khảo:
[1]. Lê Như Hùng. Thiết kế mỏ hầm lò. NXB Giao thông vận tải, Hà Nội - 2002.
[2]. Trần Văn Huỳnh, Đỗ Mạnh Phong và nnk. Mở vỉa và khai thác khoáng sàng dạng vỉa. NXB Giao thông vận tải, Hà Nội – 2002.
[3] Trần Xuân Hà và nnk. Thông gió mỏ. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội - 2014.
[4] Vũ Đình Tiến, Trần Văn Thanh. Công nghệ khai thác than hầm lò. NXB Giao thông vận tải, Hà Nội - 2008.
[5] Đỗ Mạnh Phong, Vũ Đình Tiến. Áp lực mỏ hầm lò. NXB Giao thông vận tải, Hà Nội - 2008.
[6] Trần Xuân Hà và nnk. An toàn và vệ sinh lao động trong khai thác mỏ hầm lò. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội - 2012.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Phần 1: Hướng dẫn đề cương, chương trình thực tập 
1.1. Mục đích thực tập
1.2. Yêu cầu thực hiện
1.3. Chương trình thực tập
1.4. Nội dung thực tập
1.5. Báo cáo thực tập
	10




	0
	0
	+ Tài liệu hướng dẫn
+ Tham khảo thêm các tài liệu trích dẫn ở mục 10


	2,3
	Phần 2: Sinh viên thực tập ở các mỏ
2.1. Làm quen với môi trường sản xuất, nghiên cứu tài liệu, hồ sơ mỏ và nghiên cứu cơ cấu mỏ,...
2.2. Nghiên cứu các quy trình, quy phạm
2.3. Đi thực tế sản xuất ngoài mặt bằng
2.4. Đi thực tế sản xuất trong hầm lò
2.5. Thu thập, tìm hiểu các thông tin và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
2.6. Thu thập tài liệu liên quan đến thiết kế thi công kỹ thuật mỏ
2.7. Thu thập tài liệu chuyên sâu liên quan đến thực hiện phần chuyên đề trong đồ án tốt nghiệp
	40
	0
	0


	+ Tài liệu hướng dẫn
+ Tham khảo thêm các tài liệu trích dẫn ở mục 10


	4
	Phần 3: Nghiệm thu thực tập
3.1. Tổng hợp kết quả thực tập
3.2. Viết báo cáo và bảo vệ kết quả thực tập
	10
	0
	0
	+ Tài liệu hướng dẫn và số liệu thu thập được qua quá trình thực tập
+ Tham khảo thêm các tài liệu trích dẫn ở mục 10



	
	Hà nội, ngày 26 tháng 07 năm 2018

	KHOA MỎ




	BỘ MÔN KHAI THÁC HẦM LÒ



ThS. Nguyễn Cao Khải



1

